	
	



BÀI 2: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP- ĐOẠN MẠCH SONG SONG.
Mục tiêu
· Kiến thức

· Viết được các công thức về điện trở tương đương, mối liên hệ giữa các hiệu điện thế, các cường độ dòng điện của cả đoạn mạch và của các điện trở thành phần trong đoạn mạch mắc nối tiếp và mắc song song. 
·  Trình bày được nguyên tắc hoạt động của khóa K; cách mắc ampe kế, vôn kế và tác dụng của chúng.
· Kĩ năng

·  Vận dụng kiến thức để giải quyết các bài tập liên quan tới đoạn mạch mắc nối tiếp và mắc song song. 

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Đoạn mạch mắc nối tiếp

	Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:

· Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm:


[image: image610.png]



· Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:
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· Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần:
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· Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:
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Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện chạy thẳng không bị rẽ nhánh nên cường độ dòng điện như nhau tại mọi điểm.

Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần: 
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2. Đoạn mạch mắc song song
	Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

· Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:
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· Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ.
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· Điện trở tương đương được tính theo công thức:
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· Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:
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Trong đoạn mạch song song, dòng điện chạy đến “ngã ba” bị rẽ ra làm hai nhánh.

Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song song:
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Đoạn mạch mắc nối tiếp
Bài toán 1 (Bài toán xuôi): Biết U, và các giá trị R, tính I và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở

· Phương pháp giải

	Bước 1: Nhận biết đoạn mạch mắc nối tiếp: giữa hai điện trở chỉ có một điểm chung:
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Bước 2: Sử dụng các mối quan hệ trong đoạn mạch mắc nối tiếp và kết hợp dữ liệu đề bài cho, định luật Ôm để tính cường độ dòng điện trong mạch rồi tính ra đại lượng đề bài yêu cầu.

· Điện trở tương đương của mạch:
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· Cường độ dòng điện của cả mạch:
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· Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch:
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· Vận dụng tính chất của đoạn mạch chứa các điện trở mắc nối tiếp 
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, lúc này ta nói rằng trong đoạn mạch chứa các điện trở mắc nối tiếp, điện áp trên từng điện trở tỉ lệ thuận với giá trị của các điện trở đó.

	Ví dụ: Đặt điện thế 
[image: image17.wmf]20
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
[image: image18.wmf]1
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 và 
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 mắc như hình vẽ. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở?
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 Hướng dẫn giải
Bước 1: Hai điện trở có một điểm C chung nên chúng mắc nối tiếp.
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Bước 2: Điện trở tương đương của mạch:
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Áp dụng định luật Ôm:

Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính:
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Mạch nối tiếp : 
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Hiệu điện thế hai đầu 
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Hiệu điện thế hai đầu 
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(Ta cũng có thể tính: 
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Đặt hiệu điện thế 
[image: image26.wmf]15
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
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 và 
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 mắc nối tiếp. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở?
Hướng dẫn giải
Cách 1: Hai điện trở mắc nối tiếp nên: 
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Lại có: 
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Thay (1) vào (2) ta được:
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Cách 2: Điện trở tương đương của mạch: 
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Cường độ dòng điện chạy qua mạch: 
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Theo tính chất của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: 
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Suy ra:
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Ví dụ 2: Khi mắc hai điện trở 
[image: image38.wmf]1
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 và 
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 mắc nối tiếp ta thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
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 bằng 20V. Biết 
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. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image42.wmf]2
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Hướng dẫn giải
Cách 1: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
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Vì hai điện trở mắc nối tiếp nên: 
[image: image44.wmf]21
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Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image45.wmf](
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Cách 2: Với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:


[image: image46.wmf](

)

222

2

11

1515

.2030.

201010

URU

UV

UR

=Þ=Þ==


Bài toán 2 (Bài toán ngược): Biết hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở hoặc cường độ dòng điện, tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

·  Phương pháp giải

	Cách 1: Tính hiệu thế giữa hai đầu mỗi điện trở rồi cộng lại.

Cách 2: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch rồi sử dụng định luật Ôm để tính ra U toàn mạch.
	Ví dụ: Mắc nối tiếp hai điện trở 
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 vào hiệu điện thế U thì thấy cường độ đòng điện chạy ra các điện trở bằng 1A. Tính U?

Hướng dẫn giải

Mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện chạy qua các điện trở bằng cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch: 
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Cách 1: Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở:
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Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: 
[image: image50.wmf](
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Cách 2: Điện trở tương đương của đoạn mạch:
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Áp dụng định luật Ôm: 
[image: image52.wmf](
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Ví dụ mẫu
Ví dụ 1: Một đoạn mạch gồm hai điện trở 
[image: image53.wmf]12
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 mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image54.wmf]1
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 là 20V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải

Cách 1: Điện trở 
[image: image55.wmf]1
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 mắc nối tiếp với 
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Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: 
[image: image57.wmf](
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Cách 2: Điện trở tương đương của đoạn mạch 
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Vì U tỉ lệ thuận với 
[image: image59.wmf](
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Ví dụ 2: Một đoạn mạch gồm ba điện trở 
[image: image60.wmf]123
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 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U thì thấy cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng 0,5A. Tính giá trị U?

Hướng dẫn giải

Điện trở tương đương của đoạn mạch: 
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Áp dụng định luật Ôm: 
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· Bài tập tự luyện dạng 1

Câu 1: Đặt một hiệu điện thế 
[image: image63.wmf]AB
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở 
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 và 
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 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và cường độ dòng diện chạy qua chúng là 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image70.wmf]12
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Câu 2: Mắc nối tiếp hai điện trở 
[image: image71.wmf]12
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 vào hiệu điện thế 
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. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image73.wmf]1
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 bằng
A. 12V
B. 4V
C. 6V
D. 8V
Câu 3: Đặt một hiệu điện thế 
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở 
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 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image76.wmf]2
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 bằng
A. 6V
B. 2V
C. 4V
D. 8V
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp? 
A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch. 

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.
Câu 5: Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Đoạn mạch có hiệu điện thế giữa hai đầu

B. Đoạn mạch có chứa mạch rẽ nhánh bằng tổng hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở.
 

C. Dòng điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ.

D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc liên tiếp với nhau và không có mạch rẽ.
Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
[image: image77.wmf]12
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, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch 
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 Tìm chỉ số của ampe kế và vôn kế?
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Câu 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
[image: image79.wmf]12
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. Vôn kế chỉ 3V. Tìm số chỉ ampe kế và hiệu điện thế giữa hai đầu A,B của đoạn mạch?
[image: image548.wmf]12
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Câu 8 (4.6 sách bài tập): Cho hai điện trở 
[image: image80.wmf]1

20

R

=W

 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A và 
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 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm 
[image: image82.wmf]1
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 mắc nối tiếp với 
[image: image83.wmf]2
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 là bao nhiêu?
Lời giải chi tiết

	1-A
	2-B
	3-B
	4-C
	5-B


Câu 2: Chọn B
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 (Mạch nối tiếp có I bằng nhau)
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Câu 3: Chọn B

Điện trở tương đương: 
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12

62

6

td

td

U

RRRRIAIII

R

=++=WÞ======

 (Vì mạch nối tiếp)
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Câu 6:
Ampe kế mắc nối tiếp với đoạn mạch cần đo 
[image: image89.wmf]Þ

 Số chỉ ampe kế bằng cường độ dòng điện của mạch.

Vôn kế mắc song song với 
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 Số chỉ vôn kế bằng hiệu điện thế chạy qua điện trở 
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 là 
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Mạch gồm 
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 mắc nối tiếp 
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Cường độ dòng điện mạch chính: 
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 Số chỉ ampe kế là 
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Mạch nối tiếp: 
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 Số chỉ vôn kế là 
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)

4

V


Câu 7:

Vôn kế chỉ 
[image: image99.wmf](
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 Số chỉ ampe kế: 
[image: image100.wmf](

)

1

A


Mạch mắc nối tiếp 
[image: image101.wmf](
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Câu 8: Để mắc được hai điện trở nối tiếp thì cường độ dòng điện tối đa chạy qua mỗi điện trở có cường độ bằng cường độ dòng điện định mức của điện trở có cường độ nhỏ hơn (để cả 2 cùng chịu được): 
[image: image102.wmf](
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image103.wmf](
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Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch: 
[image: image104.wmf](
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Dạng 2: Đoạn mạch mắc song song
Bài toán 1 (Bài toán xuôi): Biết U và các giá trị R, tính I qua cả mạch và I qua mỗi điện trở.

· Phương pháp giải

	[image: image549.wmf]12
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Bước 1: Nhận biết đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: giữa hai điện trở có hai điểm chung:

Bước 2: Tính điện trở của toàn mạch.

Bước 3: Sử dụng định luật Ôm để tính cường độ dòng điện trong mạch và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.
	Ví dụ: Đặt hiệu điện thế 
[image: image105.wmf]20
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
[image: image106.wmf]1
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 và 
[image: image107.wmf]2
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 mắc như hình vẽ. Tính cường độ dòng điện qua cả mạch? 
[image: image550.png]



Hướng dẫn giải

Bước 1: Hai điện trở được nối với nhau ở hai đầu nên có hai điểm chung A và B, khi đó 
[image: image108.wmf]1
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 mắc song song với 
[image: image109.wmf]2

R

.

[image: image551.png]



Bước 2: Từ biểu thức 
[image: image110.wmf]12
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, ta có điện trở tương đương của mạch:
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Bước 3: Cường độ dòng điện trong mạch:

[image: image112.wmf](

)

2010

63

U

IA

R

===




· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Đặt một hiệu điện thế 
[image: image113.wmf]12
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở 
[image: image114.wmf]12
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 mắc song song. Tính cường độ đòng điện chạy qua mỗi điện trở?
Hướng dẫn giải

Hai điện trở mắc song song nên 
[image: image115.wmf](
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Áp dụng định luật Ôm cho từng điện trở ta có:
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[image: image117.wmf](
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Ví dụ 2: Ba điện trở 
[image: image118.wmf]123
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 mắc song song với nhau. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế 
[image: image119.wmf]5.
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a. Tính điện trở tương đương của mạch?
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở?
Hướng dẫn giải

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song song tính bởi biểu thức:

[image: image120.wmf](
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b. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch rẽ. Do đó: 
[image: image121.wmf](
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Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở:
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[image: image124.wmf](
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Bài toán 2 (Bài toán ngược): Biết cường độ dòng điện chạy qua các điện trở, tính hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua cả mạch.

· Phương pháp giải
	Bước 1: Vận dụng tính chất của đoạn mạch chứa các điện trở mắc song song 
[image: image125.wmf]12
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 ta có thể viết thành 
[image: image126.wmf]1122
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 hay 
[image: image127.wmf]12
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 và ta nói rằng cường độ dòng điện qua các nhánh tỉ lệ nghịch với điện trở của nhánh đó.

Bước 2: Tính cường độ dòng điện chạy qua toàn mạch:


[image: image128.wmf]12
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	Ví dụ: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở 
[image: image129.wmf]1
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 và 
[image: image130.wmf]2
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 mắc song song. Biết cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image131.wmf]1
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 bằng 1A. Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image132.wmf]2
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 và cường độ dòng điện chạy qua toàn mạch?
Hướng dẫn giải

Bước 1: Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua  mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:
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Bước 2: Cường độ dòng điện chạy qua toàn mạch:


[image: image134.wmf](
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·  Ví dụ mẫu
Ví dụ 1: Hai điện trở 
[image: image135.wmf]12
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 được mắc song song với nhau rồi mắc vào hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image136.wmf]1

R

 là 1A. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính?

Hướng dẫn giải

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:


[image: image137.wmf](
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Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:


[image: image138.wmf](
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	Ví dụ 2: Cho hai điện trở: điện trở 
[image: image139.wmf]1
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 chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A và điện trở 
[image: image140.wmf]2
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 chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 1,5A. Tính hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm 
[image: image141.wmf]1
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 mắc song song với 
[image: image142.wmf]2

R

?

Hướng dẫn giải

Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu điện trở 
[image: image143.wmf](
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Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu điện trở 
[image: image144.wmf](
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Khi mắc song song hai điện trở, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ.

Vậy hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở trên khi mắc song song là 6V.
	
	Chú ý: Nếu ta đặt hiệu điện thế 10V vào hai đầu đoạn mạch, điện trở 
[image: image145.wmf]1

R

 vẫn chịu được nhưng điện trở 
[image: image146.wmf]2
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 sẽ bị quá tải. Do đó ta chọn hiệu điện thế nhỏ hơn là 6V.


· Bài tập tự luyện dạng 2

Bài tập cơ bản

Câu 1: Hai điện trở mắc song song có 

A. một điểm nối chung

B. hai điểm nối chung

C. ba điểm nối chung

D. số điểm nối chung tùy ý
Câu 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở 
[image: image147.wmf]1
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 và 
[image: image148.wmf]2
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 mắc song song thì thấy cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image149.wmf]2
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 bằng 2A. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image150.wmf]1
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 bằng  
A. 1A
B. 2A
C. 3A
D. 0,5A
Câu 3: Một đoạn mạch gồm ba điện trở 
[image: image151.wmf]123
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 mắc song song. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image152.wmf]1

R

 bằng 0,3A. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng
A. 0,2A
B. 0,1A
C. 0,5A
D. 0,6A
Câu 4: Đặt một hiệu điện thế 
[image: image153.wmf]AB
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở 
[image: image154.wmf]1
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 và 
[image: image155.wmf]2
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 mắc nối tiếp. hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và cường độ dòng điện chạy qua chúng là 
[image: image156.wmf]1122
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. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. 
[image: image157.wmf]12
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B. 
[image: image158.wmf]12
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C. 
[image: image159.wmf]12
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D. 
[image: image160.wmf]12
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Câu 5: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở 
[image: image161.wmf]1
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 và 
[image: image162.wmf]2
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 mắc song song tính bởi công thức
A. 
[image: image163.wmf]12
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B. 
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C. 
[image: image165.wmf]2
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D. 
[image: image166.wmf]12
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Câu 6: Đặc điểm nào dưới đây là của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song?
A. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ.

B. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. 
D. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở của nó.
Câu 7: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở 
[image: image167.wmf]123
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 mắc song song tính bởi công thức:
A. 
[image: image168.wmf]123
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B. 
[image: image169.wmf]123

1111

td

RRRR

=++



[image: image552.png]


C. 
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D. 
[image: image171.wmf]123
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Câu 8 (5.1 sách bài tập): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.
Trong đó 
[image: image172.wmf]12
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, vôn kế chỉ 12V. 
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch?

b. Số chỉ của các ampe kế là bao nhiêu?

[image: image553.png]



Câu 9 (5.2 sách bài tập): Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
[image: image173.wmf]12
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, ampe kế 
[image: image174.wmf]1
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 chỉ 0,6A.

a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu A, B của đoạn mạch? 
b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính? 

Câu 10: Hai điện trở 
[image: image175.wmf]1
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 và 
[image: image176.wmf]21
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 được mắc song song với nhau. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch theo 
[image: image177.wmf]1
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Câu 11: (5.6 sách bài tập): Ba điện trở 
[image: image178.wmf]123
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 được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ.

Bài tập nâng cao

[image: image554.png]®




Câu 12 (5.11 sách bài tập):  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó điện trở 
[image: image179.wmf]1
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, dòng điện mạch chính có cường độ 
[image: image180.wmf]1,2
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 và dòng điện đi qua điện trở 
[image: image181.wmf]2
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 có cường độ 
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a. Tính 
[image: image183.wmf]2
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b. Tính hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đoạn mạch? 
c.  Mắc một điện trở 
[image: image184.wmf]3
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 vào mạch điện trên, song song với 
[image: image185.wmf]1
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 và 
[image: image186.wmf]2
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 thì dòng điện trong mạch chính có cường độ 1,5A. Tính 
[image: image187.wmf]3
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 và điện trở tương đương 
[image: image188.wmf]td
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 của đoạn mạch này khi đó?
Lời giải chi tiết
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Câu 8 (5.1 sách bài tập)

a. [image: image555.png]


Mạch gồm 
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b. Vôn kế chỉ 
[image: image190.wmf]12
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[image: image192.wmf]Þ

 Ampe kế A chỉ 
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Ampe kế 
[image: image195.wmf]1
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 chỉ 0,8A; Ampe kế 
[image: image196.wmf]2
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 chỉ 1,2A
Câu 9 (5.2 sách bài tập):

a. [image: image556.png]


Ampe kế 
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 chỉ 
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Mạch có 
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b. 
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Cường độ dòng điện trong mạch chính: 
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Câu 10:
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Câu 11 (5.6 sách bài tập):

a. 
[image: image203.wmf](
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b. 
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Mạch mắc song song 
[image: image557.png]
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Câu 12 (5.11 sách bài tập):

a. 
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[image: image207.wmf](
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b. Mạch mắc song song: 
[image: image208.wmf]12
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c. Điện trở tương đương của mạch mới lúc này là: 
[image: image209.wmf](
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Dạng 3: Tính điện trở tương đương của mạch điện mắc hỗn hợp
· Phương pháp giải

	Mạch điện mắc hỗn hợp là đoạn mạch có những phần gồm những điện trở mắc nối tiếp, có những phần gồm những điện trở mắc song song. Do đó để tính được điện trở tương đương của mạch ta cần chia nhỏ mạch ra thành những phần nhỏ hơn rồi vận dụng lần lượt tính chất của đoạn mạch mắc nối tiếp và song song trên từng phần nhỏ đó. Cụ thể ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Phân tích mạch xem trong mạch điện trở nào mắc nối tiếp, điện trở nào mắc song song.

Bước 2: Tính điện trở tương đương của từng cụm nhỏ theo đúng công thức của đoạn mạch mắc nối tiếp hoặc song song, sau đó tính dần ra cả mạch điện.

	Ví dụ: Tính điện trở tương đương của mạch điện sau? 

Biết 
[image: image211.wmf](
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Hướng dẫn giải

Bước 1: Phân tích mạch:

Giả sử dòng điện đi từ A, sau đó rẽ ra 2 nhánh, một nhánh qua 
[image: image212.wmf]4
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 và một nhánh qua 
[image: image213.wmf]123
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 rồi đến B. Như vậy nhánh chứa 
[image: image214.wmf]4
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 có hai điểm chung là A và B với nhánh chứa 
[image: image215.wmf]123

,,

RRR

 nên có 
[image: image216.wmf]4123
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Xét nhánh 
[image: image217.wmf]123
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 thấy 
[image: image218.wmf]1
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 có điểm C chung với 
[image: image219.wmf]2
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 và cũng có một điểm C chung với 
[image: image220.wmf]3
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 nên 
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 nối tiếp 
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 và 
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 có hai điểm chung là C và D nên 
[image: image225.wmf]23
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Vậy mạch gồm 
[image: image226.wmf](
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Bước 2: Tính điện trở theo nguyên tắc từ cụm nhỏ trước: 


[image: image227.wmf](
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[image: image229.wmf](
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· Ví dụ mẫu
Ví dụ 1: Tính điện trở tương đương của hai đoạn mạch sau. Biết: 
[image: image230.wmf]123
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Hướng dẫn giải
a. Đoạn mạch ở hình a gồm: 
[image: image231.wmf](
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 
[image: image232.wmf]2
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 nối tiếp 
[image: image233.wmf](
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image234.wmf](
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b. Đoạn mạch ở hình b gồm: 
[image: image235.wmf](
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Điện trở tương đương của mạch gồm 
[image: image236.wmf]2
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 song song với 
[image: image237.wmf]3
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image239.wmf](
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Ví dụ 2: Tính điện trở tương đương của các đoạn mạch sau? Biết rằng: 

[image: image240.wmf]1234
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Hướng dẫn giải

a. Đoạn mạch gồm: 
[image: image241.wmf](

)

4123

RntRRR

¤¤¤¤


Ba điện trở 
[image: image242.wmf]12
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 và 
[image: image243.wmf]3
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 mắc song song nên từ biểu thức:
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image245.wmf](
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b. Đoạn mạch gồm: 
[image: image246.wmf](
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Điện trở của đoạn mạch gồm ba điện trở 
[image: image247.wmf]12

,

RR

 và 
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image250.wmf](
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c. Đoạn mạch gồm: 
[image: image251.wmf](
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Điện trở của đoạn mạch gồm hai điện trở 
[image: image252.wmf]1
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 và 
[image: image253.wmf]2

R

 mắc nối tiếp:
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Từ công thức: 
[image: image255.wmf]1234
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image256.wmf](
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d. Đoạn mạch gồm: 
[image: image257.wmf](
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 
[image: image258.wmf]1
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 song song 
[image: image259.wmf]2
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 
[image: image261.wmf]3

R

 song song 
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image264.wmf](
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e. Đoạn mạch gồm: 
[image: image265.wmf](
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 
[image: image266.wmf]2
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 song song 
[image: image267.wmf]3
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 
[image: image269.wmf]123
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image271.wmf](
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f. Đoạn mạch gồm: 
[image: image272.wmf](
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 
[image: image273.wmf]2
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 song song 
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image276.wmf](
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	Mẹo : Để tính điện trở của đoạn mạch hỗn hợp, sau khi phân tích mạch ta tính từ trong ngoặc nhỏ nhất rồi tính dần ra bên ngoài.


Bài tập tự luyện dạng 3

Bài tập cơ bản

Câu 1: Trong các đoạn mạch dưới đây, đoạn mạch nào có điện trở tương đương lớn nhất?

[image: image561.png]



[image: image562.png]



Câu 2: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Biết giá trị của các điện trở tương ứng là 
[image: image277.wmf]1423
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. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch? 
[image: image563.png]


Bài tập nâng cao

[image: image564.png]


Câu 3: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Biết giá trị của các điện trở tương đương là 
[image: image278.wmf]12345
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. Tính điện trở tương đương của mạch? 
Câu 4:  Cho mạch điện như hình vẽ. Biết giá trị của các điện trở tương ứng là 
[image: image279.wmf]12345
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. Tính điện trở tương đương của mạch? 
[image: image565.png]



Câu 5: Cho mạch như hình vẽ. Biết giá trị của các điện trở tương ứng là 
[image: image280.wmf]12345
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. Tính điện trở tương đương của mạch? 
Lời giải chi tiết

Câu 1: Mạch a: 
[image: image281.wmf]123
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Mạch b: 
[image: image283.wmf]123
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 với 
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Mạch c: 
[image: image285.wmf](
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Mạch d: 
[image: image287.wmf](
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Vậy mạch b có điện trở tương đương lớn nhất.

Câu 2:

[image: image566.png]


Đoạn mạch: 
[image: image289.wmf](
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[image: image292.wmf](
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Câu 3:
[image: image567.png]P N  — —



Mạch có: 
[image: image293.wmf](
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[image: image294.wmf](
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Câu 4: Mạch có cấu tạo: 
[image: image295.wmf](
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Câu 5: Mạch có cấu tạo: 
[image: image297.wmf](
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Tính toán tương tự câu 4 ta thu được: 
[image: image298.wmf](
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Dạng 4: Tính các giá trị trong mạch mắc hỗn hợp

Bài toán 1: Biết U toàn mạch và giá trị các điện trở của mạch, tính hiệu điện thế và cường độ dòng điện chạy qua các điện trở

	· Phương pháp giải

Bài toán thường cho một đoạn mạch chứa từ 3 điện trở trở lên mắc hỗn hợp. Ta thực hiện theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Phân tích cấu tạo và tính điện trở tương đương của đoạn mạch

Bước 2: Áp dụng định luật Ôm để tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính

Bước 3: Sử dụng các tính chất của đoạn mạch mắc nối tiếp để tính hiệu điện thế và cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở.

Chú ý: Ở bước này ta sử dụng tính chất của các đoạn mạch mắc song song và nối tiếp để đi lần lượt từ mạch chính đến các mạch nhỏ dần.
	Ví dụ: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
[image: image299.wmf]123
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. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở?

[image: image568.png]


 
Hướng dẫn giải

Bước 1: Đoạn mạch gồm: 
[image: image300.wmf](
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở 
[image: image301.wmf]2
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 và 
[image: image302.wmf]3
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 mắc song song:
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Điện trở tương đương của mạch:


[image: image304.wmf](
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Bước 2: Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính:

[image: image305.wmf](
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(tính chất của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp).

Bước 3: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm 
[image: image306.wmf]2
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 và 
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 mắc song song:


[image: image308.wmf](
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 (tính chất của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song).

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image309.wmf]23
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[image: image311.wmf](
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· Ví dụ mẫu
	Ví dụ 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết các giá trị: 
[image: image312.wmf]123
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a. Tính giá trị cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.
b. Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.
Hướng dẫn giải

a. Đoạn mạch gồm: 
[image: image313.wmf](
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở 
[image: image314.wmf]2
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 và 
[image: image315.wmf]3
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 mắc nối tiếp:
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Điện trở tương đương của mạch:


[image: image317.wmf](
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Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính:
 
[image: image318.wmf](
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b. Theo tính chất của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song: 
[image: image319.wmf]123
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Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa 
[image: image320.wmf]2
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 và 
[image: image321.wmf]3
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[image: image322.wmf](
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 (tính chất của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp).

Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở 
[image: image323.wmf]2
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 và 
[image: image324.wmf]3
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	[image: image569.png]



Mẹo: Khi biết U và các giá trị R, để tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở ta đi từ bên ngoài vào trong theo sơ đồ phân tích mạch (ngược lại với quá trình tính điện trở toàn mạch là đi từ trong ra ngoài)


Bài toán 2: Biết các giá trị R và cường độ dòng điện chạy qua hoặc hiệu điện thế trên một điện trở, tính các giá trị còn lại.
	· Phương pháp giải

Bài toán thường cho một đoạn mạch chứa từ 3 điện trở trở lên mắc hỗn hợp, trong đó biết cường độ dòng điện hoặc hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở từ đó yêu cầu tính hiệu điện thế giữa hai đầu mạch, cường độ dòng điện chạy qua mạch chính hoặc trên các điện trở còn lại.

Bước 1: Phân tích cấu tạo mạch

Bước 2: Xét đoạn mạch nhỏ nhất (nối tiếp hoặc song song có chứa điện trở đã biết thông số từ đề bài), sử dụng tính chất của đoạn mạch nối tiếp hoặc song song để tính U hoặc I của đoạn mạch đó.

Bước 3: Tiếp tục sử dụng tính chất của đoạn mạch mắc song song và nối tiếp để tính toán đối với mạch lớn hơn từ đó tính ra cường độ dòng điện trong mạch chính và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch chính. 
	Ví dụ: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết các giá trị: 
[image: image327.wmf]123
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 và cường độ  dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image328.wmf]2
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 là 0,2A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mạch?

[image: image570.png]


 
Hướng dẫn giải

Bước 1: Đoạn mạch gồm: 
[image: image329.wmf](
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Bước 2: Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image330.wmf]2
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(tính chất của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song)

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image332.wmf]3

R

:


[image: image333.wmf](
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Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính:

[image: image334.wmf](
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Bước 3: Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image335.wmf]1
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Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch:


[image: image337.wmf](
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· Ví dụ mẫu
[image: image571.png]


Ví dụ 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết các giá trị 
[image: image338.wmf]1234
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. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image339.wmf]4

R

 bằng 10V. 
a. Tính điện trở tương đương của mạch?
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở?
c. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch?
Hướng dẫn giải

Mạch gồm 
[image: image340.wmf](
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a. Điện trở tương đương của đoạn mạch chứa ba điện trở 
[image: image341.wmf]12
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 và 
[image: image342.wmf]3
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 được tính bởi công thức:

[image: image343.wmf](
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image344.wmf](
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b. 
[image: image345.wmf](
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Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chứa ba điện trở 
[image: image346.wmf]12
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 và 
[image: image347.wmf]3
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c. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: 
[image: image349.wmf](
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	[image: image572.png]


Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở 
[image: image350.wmf]213
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. Vôn kế 1 chỉ 5V. Vôn kế 2 chỉ 15V. Tính giá trị của 
[image: image351.wmf]1
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 và 
[image: image352.wmf]3
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Hướng dẫn giải
Mạch gồm 
[image: image353.wmf]123
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Vôn kế 1 chỉ 
[image: image354.wmf]2
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; vôn kế 2 chỉ 
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Có: 
[image: image356.wmf](
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Lại có: 
[image: image357.wmf](
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	Chú ý: Vôn kế có điện trở vô cùng lớn nên dòng điện không đi qua vôn kế. Khi xét cấu tạo mạch ta bỏ qua vôn kế. Số chỉ của vôn kế là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở mà nó mắc vào. Nếu vôn kế mắc vào hai đầu mạch thì số chỉ vôn kế là hiệu điện thế giữa hai đầu mạch.    

	Ví dụ 3: Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở 
[image: image358.wmf]1
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 và 
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. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức 
[image: image360.wmf]0,8
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. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và mắc với một điện trở 
[image: image361.wmf]3
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 để mắc vào hiệu điện thế 
[image: image362.wmf]12
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. Tính 
[image: image363.wmf]3
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 để hai đèn sáng bình thường?

Hướng dẫn giải

Khi hai đèn hoạt động bình thường, cường độ dòng điện chạy qua chúng đều bằng 0,8A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn khi đó:

[image: image573.png]
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Hiệu điện thế giữa hai đầu bộ đèn mắc nối tiếp: 
[image: image366.wmf](
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Vì 
[image: image367.wmf]12
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 nên cần mắc hai đèn trên nối tiếp với điện trở 
[image: image368.wmf]3
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 để chúng sáng bình thường.

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở
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Cường độ dòng điện chạy qua 
[image: image370.wmf]3
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 chính bằng cường độ dòng điện trong mạch chính: 
[image: image371.wmf](
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Theo định luật Ôm: 
[image: image372.wmf](
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	Chú ý: Trong phạm vi của chương trình học, ta coi bóng đèn như một điện trở không đổi. Khi đèn sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn và cường độ dòng điện chạy qua đèn có giá trị bằng các giá trị định mức. 


Bài toán 3*: Mạch phức tạp cần vẽ lại

· Phương pháp giải
	Bài toán thường cho một mạch điện mà nhìn vào đó ta rất khó để phân tích được cấu tạo mạch. Ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Phân tích mạch điện (các điện trở mắc với nhau như thế nào), nếu mạch phức tạp thì phải vẽ lại mạch điện trước rồi mới phân tích.

Các bước vẽ lại mạch điện phức tạp:

1. Đặt tên các điểm vào những vị trí “ngã ba” hoặc nhiều hơn của mạch điện (vị trí mạch rẽ ra 3 nhánh trở lên).

2. Sắp xếp các điểm trên hàng ngang theo thứ tự từ điểm đầu đến điểm cuối của mạch. Chú ý các điểm có cùng điện thế (hai điểm ở hai đầu ampe kế hoặc hai điểm mà ở giữa không chứa một linh kiện nào khác) thì chập lại làm một.
3. Đặt các điện trở vào đúng vị trí giữa hai điểm giống như mạch cũ ta được mạch mới.

Bước 2: Tính điện trở tương đương 
[image: image373.wmf]td
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 của mạch.

Bước 3: Tìm cường độ dòng điện chạy qua mạch:


[image: image374.wmf]td
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Bước 4: Vận dụng định luật Ôm cho từng đoạn mạch mắc nối tiếp hoặc song song để tìm các đại lượng theo yêu cầu của bài toán.
	Ví dụ: Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, 

[image: image375.wmf]123
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. Xác định số chỉ ampe kế 
[image: image376.wmf]1
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 Hướng dẫn giải

Bước 1: Ta thấy dòng điện đi từ A tới rẽ ra hai nhánh: một nhánh qua 
[image: image377.wmf]1
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 và một nhánh qua ampe kế 
[image: image378.wmf]1
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 nên có:
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Vẽ lại mạch điện và phân tích mạch.

1. Đặt tên điểm
[image: image380.png]



2. Biểu diễn các điểm trên một đường thẳng: trong đó D với A là hai điểm giữa hai đầu ampe kế 
[image: image381.wmf]1

A

 nên chập lại làm một, tương tự C và B chập làm một.
[image: image575.png]


 

3. Đặt các điện trở:

[image: image576.png]



Bước 2: Từ 
[image: image382.wmf]123
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Suy ra điện trở tương đương của mạch: 
[image: image383.wmf](
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Bước 3: Cường độ dòng điện trong mạch chính:


[image: image384.wmf](
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Bước 4: Cường độ dòng điện qua 
[image: image385.wmf]1
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Vậy số chỉ ampe kế:


[image: image387.wmf](
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	· [image: image577.png]


Ví dụ mẫu
Ví dụ 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
[image: image388.wmf]1234
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Ampe kế có điện trở không đáng kể. 

Tìm số chỉ ampe kế? 

Hướng dẫn giải

Vì ampe kế có điện trở không đáng kể nên có thể chập hai điểm A và F làm một, mạch trở thành như hình vẽ.

[image: image578.png]



Đoạn mạch gồm: 
[image: image389.wmf](
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Theo tính chất của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song:


[image: image390.wmf](
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Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image391.wmf](
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 
[image: image392.wmf]12
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 mắc song song:
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Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 
[image: image394.wmf]12
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 và 
[image: image395.wmf]3
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Cường độ đòng điện chạy qua đoạn mạch chứa ba điện trở 
[image: image397.wmf]123

,,:

RRR



[image: image398.wmf](
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Vì hai điện trở 
[image: image399.wmf]1
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 và 
[image: image400.wmf]2
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 có giá trị bằng nhau và mắc song song nên:


[image: image401.wmf](
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Cường độ dòng điện chạy qua ampe kế: 
[image: image402.wmf](
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Vậy ampe kế chỉ 2,5A. 
	Giải thích: Do ampe kế có điện trở không đáng kể nên nó có tác động như một dây dẫn. Dòng điện có tính chất ưu tiên đi qua chỗ “dễ đi nhất” nên dòng điện sẽ đi qua ampe kế dễ dàng mà không đi qua linh kiện bị ampe kế nối giữa hai đầu.

Giải thích: Từ hình vẽ ta thấy dòng điện qua 
[image: image403.wmf]2
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 chạy từ F đến E nên dòng điện trong mạch cũ chạy từ A qua ampe kế rồi rẽ làm hai nhánh qua 
[image: image404.wmf]2
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 và 
[image: image405.wmf]4
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. Do đó cường độ dòng điện qua ampe kế: 
[image: image406.wmf]24
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[image: image579.png]


Bài tập tự luyện dạng 4
Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
[image: image407.wmf]123
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. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image408.wmf]1

R

 bằng 0,3A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image409.wmf]3
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. 
[image: image580.png]



Câu 2 (6.12 sách bài tập): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó các điện trở 
[image: image410.wmf]123
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, dòng điện qua 
[image: image411.wmf]3
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 có cường độ là 
[image: image412.wmf]3

0,3.

IA

=


a. Tính các cường độ dòng điện 
[image: image413.wmf]12
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 tương ứng đi qua các điện trở 
[image: image414.wmf]1

R

 và 
[image: image415.wmf]2
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b. Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch AB?

Câu 3 (6.10 sách bài tập): Khi mắc nối tiếp hai điện trở 
[image: image416.wmf]1
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 và 
[image: image417.wmf]2
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 vào hiệu điện thế 1,2V thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ 
[image: image418.wmf]0,12
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a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp này?

b. Nếu mắc song song hai điện trở nói trên vào một hiệu điện thế thì dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image419.wmf]1
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 có cường độ 
[image: image420.wmf]1
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 lớn gấp 1,5 lần cường độ 
[image: image421.wmf]2
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 của dòng điện chạy qua điện trở 
[image: image422.wmf]2
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. Hãy tính điện trở 
[image: image423.wmf]1
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 và 
[image: image424.wmf]2
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Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở 
[image: image425.wmf]132
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. Ampe kế 
[image: image426.wmf]1

A

 chỉ 0,3A, ampe kế 
[image: image427.wmf]2
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 chỉ 0,6A. Tính giá trị của các điện trở 
[image: image428.wmf]2
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 và 
[image: image429.wmf]3
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[image: image582.png]


Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết giá trị của các điện trở 
[image: image430.wmf]1234
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. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
[image: image431.wmf]3

R

 bằng 9V.
a. Tính điện trở tương đương của mạch?
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở?
c. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch?    
[image: image583.png]


Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở: 
[image: image432.wmf]1234
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 Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. Biết ampe kế chỉ 3A. Tính 
[image: image433.wmf].

AB

U

 

[image: image584.png]



Câu 7: Cho mạch điện không đổi như hình vẽ, trong đó: 
[image: image434.wmf]1234
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. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Tìm số chỉ của vôn kế.  

Lời giải chi tiết
[image: image585.png]| >
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Câu 1: 
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Câu 2 (6.12 sách bài tập):

a. 
[image: image438.wmf](
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Mạch gồm
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b. 
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Câu 3 (6.10 sách bài tập):

a. 
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b. Nếu 
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Mạch song song nên cường độ dòng điện I tỉ lệ nghịch với điện trở 
[image: image446.wmf]R

, ta có:
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Lại có: 
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Từ (1) và (2) 
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Câu 4: Mạch gồm 
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Ampe kế 
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Lại có: 
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Câu 5: Mạch gồm: 
[image: image457.wmf](
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b. 
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c. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng 18V (đã tính ở ý b)
Câu 6: Điện trở của ampe kế không đáng kể

Mạch điện có cấu trúc: 
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Có 
[image: image462.wmf]34

34

34

5

RR

R

RR

==W

+



[image: image463.wmf]234234

10515

RRR

=+=+=W


Lại có 
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Thay vào (1) được: 
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Câu 7: Vôn kế có điện trở vô cùng lớn nên mạch đã cho có cấu tạo: 
[image: image468.wmf](
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Ta có: 
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Dạng 5: Các bài tập đóng, mở, chuyển vị trí khóa K

· Phương pháp giải

	Khi khóa K đóng, mở hoặc chuyển vị trí, cấu trúc của mạch sẽ thay đổi, có điện trở tham gia, có điện trở không tham gia vào mạch tùy thuộc vào vị trí khóa K. Ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ lại mạch điện trong trường hợp K đóng, mở hay chuyển vị trí khóa K theo yêu cầu của bài toán.

Chú ý:

· Khi K đóng (nối mạch chứa khóa K): đoạn mạch có chứa khóa K cho dòng điện đi qua, các điện trở chỉ mắc song song với khóa K bị loại ra khỏi mạch.

· Khi K mở (ngắt mạch chứa khóa K): đoạn mạch có chứa khóa K không cho dòng điện đi qua nên các điện trở mắc nối tiếp với khóa K sẽ bị loại khỏi mạch.

· Khi chuyển vị trí khóa K thì mạch điện sẽ thay đổi tùy vào sơ đồ của đề bài.
Bước 2: Phân tích mạch điện được vẽ lại.

Bước 3: Tính toán các đại lượng cần tìm dựa vào định luật Ôm và tính chất của đoạn mạch mắc nối tiếp, song song
	[image: image587.png]


Ví dụ: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết: 
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Tính số chỉ của ampe kế khi khóa K đóng.

Hướng dẫn giải

Bước 1: Khi K đóng ta vẽ lại được mạch như sau:
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Bước 2: Khi K đóng có dòng điện đi qua 
[image: image479.wmf]3
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 nên mạch gồm 
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Bước 3: Điện trở tương đương của mạch:

[image: image481.wmf](

)

23

1

23

10.15

410

1015

RR

RR

RR

=+=+=W

++


Số chỉ ampe kế là cường độ dòng điện chạy trong mạch chính:
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· Ví dụ mẫu
	Ví dụ 1: Đặt một hiệu điện thế 
[image: image483.wmf]20
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 vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ. Các điện trở 
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. Tính số chỉ ampe kế trong hai trường hợp:
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a. Khóa K mở?

b. Khóa K đóng?

Hướng dẫn giải

a. Khi khóa K mở, không có dòng điện chạy qua nhánh chứa khóa K nên  mạch gồm hai điện trở 
[image: image485.wmf]1
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 và 
[image: image486.wmf]2
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 mắc nối tiếp. Ampe kế chỉ cường độ dòng điện chạy trong  mạch.

Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image487.wmf](
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Cường độ dòng điện chạy trong mạch: 
[image: image488.wmf](
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Vậy khi khóa K mở ampe kế chỉ 2A.

b. Khi khóa K đóng, mạch chỉ còn lại 
[image: image489.wmf]1

.

R


Cường độ dòng điện chạy trong  mạch: 
[image: image490.wmf](
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Vậy khi khóa K đóng ampe kế chỉ 5A.
	
	Giải thích: Khi khóa K đóng, mạch nhánh chứa khóa K được nối liền. Điện trở của nhánh này bằng 0 nên ở mạch chứa khóa K song song 
[image: image491.wmf]2
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 thì dòng điện chạy qua khóa K mà không chạy qua 
[image: image492.wmf]2

R

. Vai trò của 
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 bị loại bỏ (
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bị nối tắt). 
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 không tham gia vào mạch, mạch chỉ còn lại 
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	Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết
 
[image: image497.wmf]123
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. Tính số chỉ của ampe kế trong hai trường hợp:
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a. Khóa K ở vị trí 1.

b. Khóa K ở vị trí 2.

Hướng dẫn giải

a. Khóa K ở vị trí 1, điện trở 
[image: image498.wmf]3
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 không tham gia vào mạch. Mạch gồm hai điện trở 
[image: image499.wmf]1
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 và 
[image: image500.wmf]2
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 mắc nối tiếp.

Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image501.wmf](
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Cường độ dòng điện chạy trong mạch: 
[image: image502.wmf](
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Vậy khi khóa K ở vị trí 1 ampe kế chỉ 3A.

b. Khóa K ở vị trí 2, điện trở 
[image: image503.wmf]2
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 không tham gia vào mạch. Mạch gồm hai điện trở 
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 và 
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 mắc nối tiếp.

Điện trở tương đương của mạch: 
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Cường độ dòng điện chạy trong mạch: 
[image: image507.wmf](
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Vậy khi khóa K ở vị trí 2 ampe kế chỉ 2A.
	
	Mẹo: Để biết khi chuyển khóa K, điện trở nào tham gia vào mạch, điện trở nào không, ta tưởng tượng hoặc vẽ chiều dòng điện chạy trong mạch. Dòng điện bị gián đoạn tại vị trí nào thì điện trở ở nhánh đó không tham gia vào mạch. 


Ví dụ 3 (4.16 sách bài tập): Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ. Khi đóng công tắc K vào vị trí 1 thì ampe kế có số chỉ 
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, khi chuyển công tắc này sang vị trí số 2 thì ampe kế có số chỉ là 
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, còn khi chuyển K sang vị trí 3 thì ampe kế có số chỉ 
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. Cho biết 
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 và 
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Hướng dẫn giải

Khi khóa K ở vị trí 1, dòng điện chạy qua các dây dẫn in đậm ở hình vẽ bên dưới đây. Ta thấy dòng điện chỉ chạy qua điện trở 
[image: image514.wmf]1
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.

Cường độ dòng điện trong mạch: 
[image: image515.wmf](
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Khi khóa K ở vị trí 2, dòng điện chạy qua các dây dẫn in đậm ở hình vẽ bên dưới đây. Ta thấy dòng điện chạy qua hai điện trở 
[image: image516.wmf]1
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 và 
[image: image517.wmf]2
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 mắc nối tiếp.
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image518.wmf]1212
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Cường độ dòng điện trong mạch: 
[image: image519.wmf](
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Khi khóa K ở vị trí 3, dòng điện chạy qua các dây dẫn in đậm ở hình vẽ bên dưới đây. Ta thấy dòng điện chạy qua ba điện trở 
[image: image520.wmf]12
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 và 
[image: image521.wmf]3
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 mắc nối tiếp.
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Điện trở tương đương của mạch: 
[image: image522.wmf]123123
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Cường độ dòng điện trong mạch: 
[image: image523.wmf](
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Chia vế với vế hai phương trình (1) và (2) ta được:


[image: image524.wmf](

)

1122

2

1

12

3

336

3

3

U

RRRR

I

R

IU

R

RR

++

=Þ=Þ=Þ=W

+


Chia vế với vế hai phương trình (1) và (3) ta được:
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Vậy: 
[image: image526.wmf]23
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Bài tập tự luyện dạng 5

	Câu 1: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ. Biết 
[image: image527.wmf]12
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. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khi công tắc K mở?
Câu 2 (4.15 sách bài tập): Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó giá trị của các điện trở 
[image: image528.wmf]12
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.

a. Cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở và khi K đóng hơn kém nhau 3 lần. Tính điện trở 
[image: image529.wmf]3
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b. Cho biết 
[image: image530.wmf]5,4
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. Số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở là bao nhiêu?  
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Lời giải chi tiết
Câu 1: 

Khi K đóng: mạch chỉ chứa 
[image: image531.wmf](
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(1)
Khi K mở: mạch có 
[image: image532.wmf](
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(2)

Từ (1) và (2) 
[image: image533.wmf]  
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 và lớn hơn 3 lần
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Câu 2(4.15 sách bài tập):
a. Khi K mở: mạch gồm 3 điện trở 
[image: image534.wmf]12
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(2)

Số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở và khi công tắc K đóng hơn kém nhau 3 lần, lại có 
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(3)

Từ (1), (2), (3) 
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b. Số chỉ ampe kế khi K mở: 
[image: image540.wmf](
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Đoạn mạch nối tiếp
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